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	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đvt
	 Số lượng  
	Ghi chú

	1
	Ấm siêu tốc
	- Philip HD9306
- Dung tích 1.8L
- Chất liệu: Inox 

	Cái
	5
	 

	2
	Bàn chải chà dép
	- Cán nhựa
- Lông chải mềm
- Hiệp Thành
	Cái
	16
	 

	3
	Bàn chải lớn có tay cầm
	- Bằng nhựa tốt cán có tay cầm 
- Kiểu dáng: Bàn ủi
	Cái
	20
	 

	4
	Bàn chải nhỏ
	- Chất liệu: nhựa PP tốt
	Cái
	15
	 

	5
	Bao tập khổ 8 tất
	- Nhựa PE 
- Size: 8 tất

	Cái
	18
	 

	6
	Bao thơ keo loại tốt
	- Định lượng: 100gsm
- Có keo
- Khổ: 12*22cm

	Cái
	126
	 

	7
	Băng keo trong 5 phân
	- Nhựa OPP 100yard
- Size: 4.8f
- Độ dính: 50Mic
	Cuồn
	128
	 

	8
	Băng keo xanh 5 phân
	- Chất liệu: Simili
- Size: 4.8*28yard
	Cuồn
	60
	 

	9
	Bìa 3 dây
	- Bìa gáy: 7F
- Dây vuông mỗi góc
- Chất liệu giấy tốt, chống ẩm mốc
	Cái
	250
	 

	10
	Bìa bao mũ con nai
	- Chất liệu: PE tốt
- Kích thước: 225 * 310cm
- Các góc bao chắc chắn
	Cái
	155
	 

	11
	Bìa lis nhạc
	- Bìa da tốt
- lá 100 lá Pe

	Cái
	49
	 

	12
	Bìa mủ có dây cột
	- Chất liệu: PP
- Kích thước: 225* 315mm
- Miếng túi có dây cột chắc chắn

	Cái
	362
	 

	13
	Bìa mũ không nút
	- Chất liệu: PP
- Kích thước: 210*297mm
- Độ dày: 1.2mm
	Cái
	20
	 

	14
	Bìa mũ nẹp
	- Chất liệu: PP
- Trong có acco nhựa 
	Xấp
	10
	 

	15
	Bình 10 lít
	- Chất liệu: PP đục 
- Dung tích: 10L
	Cái
	130
	 

	16
	Bình 5 lít
	- Chất liệu: PP đục
- Dung tích: 5L
	Cái
	17
	 

	17
	Bọc 1 kg Thường (01kg 400 cái)
	- Chất liệu: PE 
- Màu: Trắng đẹp
- Size: 20cm
	Kg
	343
	 

	18
	Bọc 1/2 kg Thường (01kg 400 cái)
	- Chất liệu: PE
- Màu: trắng đẹp
- Size: 15cm
	Kg
	120
	 

	19
	Bọc 2 kg Thường ( 01kg 350 cái)
	- Chất liệu: PE
- Màu: trắng đẹp
- Size: 24cm
	Kg
	218
	 

	20
	Bọc 5 kg Thường (01kg 200 cái)
	- Chất liệu: PE
- Màu: trắng đẹp
- Size: 30 cm

	Kg
	16
	 

	21
	Bọc 7X14 Kiến (01kg 1300 cái)
	- Chất liệu: PP
- Màu: trắng đẹp
- Kích thước: 7*14cm
	Kg
	32
	 

	22
	Bọc 9 x15 Kiến (01kg 1000 cái)
	- Chất liệu: PP
- Màu: trắng đẹp
- Kích thước: 9*15cm
	Kg
	23
	 

	23
	Bọc có quay 15kg Thường (01 kg 30cái)
	- Chất liệu: PE
- Màu: trắng đẹp
- Size: 35cm
	Kg
	6
	 

	24
	Bọc đựng thuốc
	- Chất liệu: PP
- Màu: trắng đẹp
- Kích thước: 6*12cm
	Kg
	7
	 

	25
	Bọc rác đen
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: đen bóng
- Kích thước: 40cm
	Kg
	103
	 

	26
	Bọc rác suôn trắng
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: trắng đục
- Kích thước: 45*55cm
	Kg
	201
	 

	27
	Boc rác vàng lớn
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: Vàng 
- Kích thước: 80*1m

	Kg
	209
	 

	28
	Bọc rác vàng nhỏ
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: vàng
- Kích thước: 45*55cm

	Kg
	357
	 

	29
	Bọc rác xanh lớn
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: xanh 
- Kích thước: 80*1m

	Kg
	704
	 

	30
	Bọc rác xanh nhỏ
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: xanh
- Kích thước: 45*55cm
	Kg
	457
	 

	31
	Bọc Trắng đựng rác tái chế
	- Chất liệu: PE PHSH
- Màu: trắng đục
- Kích thước: 80*1m
	Kg
	9
	 

	32
	Bộ cây lau nhà 360 độ
	- Kokomega
- Kích thước: 20*55cm
- Đầu cây có xoay 360, giữa cây có cố định lên xuống
	Bộ
	11
	 

	33
	Búa đóng đinh
	- Cán gỗ 
- Sắt 
	Cái
	2
	 

	34
	Bùi nhùi kẽm
	- kẽm sợi tốt 
- 5g/ gói
	Cái
	101
	 

	35
	Bùi nhùi xanh
	- Cước xanh nhám
- Kích thước: 15*18cm
- Samran
	Cái
	74
	 

	36
	Ca múc nước
	- Hiệp Thành
- Size: lớn
- Nhựa: PP

	Cái
	38
	 

	37
	Cân sức khỏe
	- Nhân Hòa
- Cân nặng: 120kg

	Cái
	7
	 

	38
	Cây bấm cỡ lớn
	- Kwtrio 50LA CH
- Bấm được: 250 tờ/ lần bấm
	Cái
	2
	 

	39
	Cây bấm Double A
	- Bấm được: 10-30 tờ/ lần bấm
- Kim loại thân bọc nhựa
- Double A No.10
	Cái
	55
	 

	40
	Cây bấm trung
	- Kwtrio 50SA CH
- Bấm được 100 tờ/ lần bấm
	Cái
	36
	 

	41
	Cây cào nước
	- Cán cào bằng inox
- Miệng cào bằng xốp nhựa
- Kích thước: 60cm
	Cái
	4
	 

	42
	Cây chà bồn cầu tròn
	- Nhựa PP
- Tay cầm chữ V

	Cái
	50
	 

	43
	Cây chổi quét dán nhện
	- Inox chắc chắn có độ chỉnh
- Độ cao: 8m
	Cái
	15
	 

	44
	Cây cọ quét máy vi tính 8cm
	- Kích bản cọ: 8cm
- tay cầm bằng gỗ chắc chắn
	Cái
	49
	 

	45
	Cây gấp rác
	- Inox
- độ dài: 35cm
	Cái
	7
	 

	46
	Cây ghim giấy
	- Độ dài: 22cm
- thân sắt có đế cố định chắc chắn
	Cái
	10
	 

	47
	Cây gỡ kim
	- Mesa gỡ kim 10
- tay cầm bằng nhựa 
	Cái
	43
	 

	48
	Cây lao tròn ( VP)
	- Kokomega
- Bông lau dầy thấm tốt
- Cán Inox có điều chỉnh
	Cái
	14
	 

	49
	Cây lau nhà bảng bẹ 4 tấc
	- Kokomega
- Cán Inox
- Kích thước: 15*40cm
	Cái
	28
	 

	50
	Cây lau nhà thường loại tốt
	- Kokomega
- Cán inox
- Tự vắt bằng tay
	Cây
	11
	 

	51
	Chai lau kiếng
	- Gift 800ml

	Chai
	41
	 

	52
	Chai rửa bồn cầu con vịt 750ml
	- Tẩy sạch vết ố bẩn
- Thể tích: 750ml
- Duck
	Chai
	199
	 

	53
	Chai xịt kiến
	- Jumbo Vad 600ml
- Xịt: ruồi, muỗi, kiến, dán

	Chai
	155
	 

	54
	Chiếu trải giường 1m6
	- Cói tốt
- Kích thước: 1.6*2m

	Cái
	15
	 

	55
	Chổi bông cỏ
	- Bông cỏ dày tốt
- Cán: Nhựa
- Trọng lượng: 1.8kg
	Cây
	93
	 

	56
	Chổi ni lông quét bàn
	- Nilong cán dài 60cm
	Cây
	46
	 

	57
	Chổi quét nước
	- Cán inox dài 1.2m
- Đầu nhựa kích thước 15*25
	Cây

	29
	 

	58
	CHỔI QUÉT SÂN
	- Chổi tàu cau quấn cước
- Chắc chắn
	Cây
	24
	 

	59
	Cif tẩy rửa 750ml
	- Tẩy đa năng 
- Dung tích: 750ml
- Cif
	Chai
	65
	 

	60
	Cờ tổ quốc loại 1m2
	- Chất liệu: Satin
- Kích thước: 0.8*1.2m
	Cái
	4
	 

	61
	Cục sạc pin micrô
	- Camelion PC0409SM
	Cái
	5
	 

	62
	Dao rọc giấy
	- SDI 1403
- Lưỡi dao: 18mm
- Chất liệu: Thép
	Cái
	23
	 

	63
	Dây kéo cờ
	- Dây dù tròn
	Cuồn
	2
	 

	64
	Dây ni lông
	- Chất liệu: nilong
- cuộn: 1kg
- Màu: trắng đục
	Cuồn
	4
	 

	65
	Dây nước O 34mm
	- Dây nước nhựa tốt
- Đường kính: 34mm
	Mét
	40
	 

	66
	Dây tơ cột bệnh án (loại tốt)
	- Dây bố tốt
- Cuồn/kg
	Cuồn
	17
	 

	67
	Dép tổ ong màu trắng
	- Nhựa tốt
- Size: 42
- Màu trắng
	Đôi
	49
	 

	68
	Đèn sạc điện < khám chữa bệnh
	- Đèn sạc cầm tay
- Kích thước: 12.5*4.5cm
	Cây
	29
	 

	69
	Đèn sạc điện > An ninh
	- Đèn sạc để bàn

	Cây
	11
	 

	70
	Đồ chuốt viết chì
	- S01
- Lưỡi sắt tốt
	Cái
	31
	 

	71
	Đồ hốt rác
	- Cán nhựa cao 55cm
- Chất liệu: Nhựa tốt
	Cái
	26
	 

	72
	Đồ lau bảng
	- Chất liệu: mút xốp
- Kích thước: 15*25
	Cái
	5
	 

	73
	Đồng hồ treo tường
	- Đồng hồ dùng pin
- Kích thước: 30cm
	Cái
	26
	 

	74
	Găng tay mũ đỏ size XL
	- Chất liệu: Cao su
- Kích thước: 35cm
- Size: XL

	Cặp
	12
	 

	75
	Găng tay vệ sinh
	- Chất liệu: Cao su
	Cặp
	96
	 

	76
	Ghế bố
	- Khung sắt đúc tròn
- Vải bố 
	Cái
	10
	 

	77
	Giấy A4 chia 2
	-Xuất xứ: Indonesia
- Kích thước: A4/2
	Gram
	440
	 

	78
	Giấy A4 Delight
	- Xuất xứ: Thái Lan
- Size: 210*148mm
- Trắng: 150.42
- Bóng: 93.76
- Định lượng: 70.71gsm
- Quy cách: 500 tờ/ gam

	Gram
	1033
	 

	79
	Giấy A4 Xanh
	- Định lượng: 80gsm
- Ford màu
- Kích thước: 210*297mm
	Gram
	276
	 

	80
	Giấy A5 khổ 48x210mm
	- Định lượng: 70gsm
- Khổ: A5
	Gram
	246
	 

	81
	Giấy cuồn
	- Giấy sợi tre thiên nhiên
- trắng, mịn tốt
	Cuồn
	189
	 

	82
	Giấy ghi chú
	- Note 3*4
- Double
	Cái
	64
	 

	83
	Giấy kẻ ngang
	- Tiến Phát
- Kẻ ngang
- Kích thước: 210*297mm
	Men
	1
	 

	84
	Giấy lót mông
	- Kích thước: 40*60cm
- Chất liệu: bột giấy nguyên chất, thấm hút tốt
	Sấp
	31
	 

	85
	Giấy than
	- Gstar
- Kích thước: 210*297mm
- 100 tờ/ xấp
	Xấp
	2
	 

	86
	Giấy VS vuông
	- Pupply 
- Kích thước: 25*25cm
- Chất liệu: Bột giấy thiên nhiên
	Bịch
	642
	 

	87
	Gôm
	- E06
- Tẩy tốt trên bề mặt giấy
	Cái
	53
	 

	88
	Hồ
	- G08
- Thể tích: 30ml
	Type
	2356
	 

	89
	Hủ <
	- Nhựa PP
- Thể tích: 50ml
	Cái
	50000
	 

	90
	Kéo
	- K19
- Kích thước: 190mm
	Cái
	60
	 

	91
	Keo 2 mặt 3 phân
	- Keo 2 mặt nước trong
- Kích thước: 3f
- Bám dính tốt
	Cuộn
	20
	 

	92
	Keo vải 5 phân
	- Keo vải
- Kích thước: 4.8F
	Cuộn
	9
	 

	93
	Kẹp bướm 15mm
	- Slechoo
- Kích thước: 15mm
- Chất liệu: sắt
	Hộp (12 cái)
	32
	 

	94
	Kẹp bướm 19mm
	- Slechoo
- Kích thước: 19mm
- Chất liệu: sắt
	Hộp (12 cái)
	168
	 

	95
	Kẹp bướm 25mm
	-Slechoo
- Kích thước: 25mm
- Chất liệu: sắt
	Hộp (12 cái)
	73
	 

	96
	Kẹp bướm 32mm
	- Slechoo
- Kích thước: 32mm
- Chất liệu: sắt

	Hộp (12 cái)
	94
	 

	97
	Kẹp bướm 41mm
	- Slechoo
- Kích thước: 41mm
- Chất liệu: sắt

	Hộp (12 cái)
	58
	 

	98
	Kẹp bướm 51mm
	- Slechoo
- Kích thước: 51mm
- Chất liệu: sắt

	Hộp (12 cái)
	58
	 

	99
	Kẹp phơi khăn
	- Inox 
- 36 kẹp/ inox
	Cái
	1
	 

	100
	Kệ 3 ngăn
	- Sukiva 194-3
- Liên hoàn 3 ngăn xéo
	Cái
	12
	 

	101
	Kệ 3 tầng mủ học ngang để giấy tờ
	- Hiệp Thành
- Nhựa 
- tủ đứng có 3 hộc
	Cái
	5
	 

	102
	Khăn lau tay < (25x25)
	- Khăn 8 ô vuông
- Màu: trắng
- Chất liệu: coton
- Kích thước: 25*25cm
	Cái
	514
	 

	103
	Khăn màu lau tay
	- Chất liệu: coton
- Kích thước: 15*35cm
- Màu: xanh
	Cái
	7
	 

	104
	Khăn trắng lau tay
	- Chất liệu: coton
- Kích thước: 15*35cm
- Màu: trắng
	Cái
	4
	 

	105
	Kim bấm < No.10
	- No.10
- 1000 ghim/ hộp
- Double A
	Hộp <
	1605
	 

	106
	Kim bấm >
	- Kwtrio 24/6 CH
- 1000 ghim/ hộp
	Hộp <
	81
	 

	107
	Kim kẹp 
	- C62
- 100 cái/ hộp
- Chất liệu: sắt
	Hộp <
	427
	 

	108
	Lau bảng
	- Sukiva
- Cán cầm bằng nhựa
	Cái
	2
	 

	109
	Lifebouy 
	- Diệt khuận 99%
- thể tích: 180ml

	Chai <
	817
	 

	110
	Ly uống nước bằng giấy
	- Ly nhựa 
- Thể tích: 185ml

	Cây
	330
	 

	111
	Máy tính Casio
	- Casio CH AX-12B
- Sử dụng: Năng lượng mặt trời

	Cái
	18
	 

	112
	Miếng dính chuột
	- Chất liệu: Keo 

	Cái
	20
	 

	113
	Móc dán tường
	- Chất liệu: Nhựa cứng có móc
- Keo bám dính tốt
	Cái
	50
	 

	114
	Mủ trắng khoa sản
	- Cây nhựa trong PE loại 1
- Kích thước: 1.6 
- Dài: 250m
	Cây
	50
	 

	115
	Mực in 55A
	- Mực HP
	Hộp
	0
	 

	116
	Mực trodat đỏ
	- Mực: đỏ
- thể tích: 28ml
- Xuất xứ: EU

	Lọ
	40
	 

	117
	Nước lau sàn Sunlight 997ml
	- Lau sàn 
- Thể tích: 997ml
	Chai
	428
	 

	118
	Nước rửa chén
	- Rửa chén: 900ml
- Hương chanh
	Chai
	27
	 

	119
	Nước Tẩy JAVEN
	- Tẩy 
- thể tích: 1L

	Chai
	352
	 

	120
	Okay tẩy nền
	- Tẩy thái
- Thể tích: 1L
- Tẩy đa năng: Tẩy gạch men, sứ, nhà vệ sinh
	Chai
	69
	 

	121
	Omo 800 gram
	- Bột giăt 
- Trọng lượng: 800g
- Tẩy được tối đa vết bẩn
	Bịch
	525
	 

	122
	Ô cầm tay
	- Dù che nắng
- cầm tay
	Cái
	2
	 

	123
	Ổ điện 3 chia Robot
	- Vinamax
- Công suất: 8000W
- 3 chia
	Cái
	24
	 

	124
	Ổ khoá số
	-13151
- Việt Tiệp
- Khóa treo số xoay
	Cái
	10
	 

	125
	Ổ khoá Việt tiệp 
	-0163
- Việt Tiệp CH
	Cái
	50
	 

	126
	Ổ khoá Việt tiệp NHỎ
	- 0138
- Việt Tiệp CH
	Cái
	12
	 

	127
	Ổ khoá Việt tiệp trung
	- 0152M
- Việt Tiệp CH
	Cái
	2
	 

	128
	Pin 3V CR 2032
	- Toshiba 
- CR 2032
	Cục
	26
	 

	129
	Pin cực tiểu Toshiba AAA
	- Toshiba
- 3A
	Cục
	397
	 

	130
	Pin tiểu toshiba AA
	- Toshiba
- 2A

	Cục
	1992
	 

	131
	Pin trung maxxel
	- Maxxel
- Pin C
	Cục
	28
	 

	132
	Quạt đứng Lyfan
	- Quạt đứng cao 1.2m
- Số cánh: 3 cánh
	Cái
	14
	 

	133
	Quạt treo tường
	- Senko
- Công suất: 60w
	Cái
	16
	 

	134
	Rèm nhựa trắng
	- Rèm nhựa tốt
- Màu: trắng đục
	Cái
	9
	 

	135
	Rổ 10x28x35cm
	- Rổ vuông chữ nhật
- kích thước: 10*28*35cm
	Cái
	13
	 

	136
	Rổ 20x30cm
	- Nhựa Hiệp Thành
- Kích thước: 20*30cm
	Cái
	62
	 

	137
	Sáp đếm
	- Sáp đếm tiền
	Cái
	9
	 

	138
	Sáp thơm khử mùi Glade
	- Glade 180g
- Xuất xứ: Thái Lan
	Cái
	12
	 

	139
	Sọt rác thường
	- Nhựa Hiệp Thành
- Thể tích: 20L
	Cái
	5
	 

	140
	Sổ ca rô (loại lớn)
	- Caro
- Kích thước: 30*40cm
- 296t
	Cuốn
	38
	 

	141
	Sổ ca rô (loại vừa)
	- Caro
- Kích thước: 23*33cm
- 296t
	Cái
	105
	 

	142
	Sơ mi nút
	- Myclear có 1 nút
- Size: F4
- Nhựa PP trắng đục
	Cái
	855
	 

	143
	Sumo trắng
	- Tẩy đa năng
- Thể tích: 700g
	Chai
	54
	 

	144
	Tăm bông đóng dấu
	- Shiny
- SP3
	Cái
	13
	 

	145
	Tấm bình phong vải
	- Bình phong viền sắt
- Vải họa tiết đẹp
- 4 tấm/ bình phong
	Cái
	1
	 

	146
	Tập 100 trang
	- Làng Hương
- 96T
- Định lượng 70gsm
	Cái
	242
	 

	147
	Tập 200 trang
	- Làng Hương
- 200T
- Định lượng: 70gsm
	Cuốn
	84
	 

	148
	Thảm lau chân vải thường
	-Thảm thun
- Kích thước: 40 * 60cm
	Cái
	113
	 

	149
	Thau mủ ngâm dụng cụ 40cm
	- Nhựa: Hiệp Thành
- Đường kính: 40cm

	Cái
	6
	 

	150
	Thun khoanh < Thường
	- Chất liệu: Cao su 
- Size: nhỏ
- Độ đàn hồi: tốt
	Bịch
	4
	 

	151
	Thun khoanh > Thường
	- Chất liệu: Cao su
- Size: lớn
- Độ đàn hồi: tốt
	Bịch
	28
	 

	152
	Thùng đá nhựa 10 lít
	- Nhựa: Hiệp Thành
- Thể tích: 10L
	Cái
	5
	 

	153
	Thùng rác sinh hoạt
	- Nhựa: Hiệp Thành
- Thể tích: 20L
	Cái
	33
	 

	154
	Thùng rác y tế
	- Nhựa: Hiệp Thành
- Màu: Vàng
- Thể tích: 20L

	Cái
	22
	 

	155
	Thuốc tẩy Mỹ hảo
	- Tẩy trắng tốt
- Thể tích: 1l
	Chai
	249
	 

	156
	Thước 30cm
	- SR02
- Kích thước: 30cm
- Nhựa: Mica cứng
	Cây
	16
	 

	157
	Thước 50cm
	- SR05
- Kích thước: 50cm
- Nhựa: Mica cứng
	Cây
	2
	 

	158
	Thước dây Thường
	- Chất liệu: Dây nhựa
- Chiều dài: 2 mét
	Cái
	13
	 

	159
	Túi hồ sơ cán bộ công chức, viên chức
	- Chất liệu: Giấy knaff

	Cái
	400
	 

	160
	Ủng thường
	- Chất liệu: Cao su
	Đôi
	6
	 

	161
	Vải lau bẹ bảng 4 tấc
	- Vải thun san hô
- Kích thước: 15*45cm
	Cái
	112
	 

	162
	Vải lau xoay thường
	- Bông lau 360 độ

	Cái
	16
	 

	163
	Viết bảng
	- Wb03
- Đầu bút: 2.5mm
	Cây
	127
	 

	164
	Viết chì
	- Độ màu: 2B
- thân gỗ cứng chắc
- Chi ko dễ gãy
	Cây
	130
	 

	165
	Viết dạ quang vàng
	- Hl02
- đầu 5mm

	Cây
	42
	 

	166
	Viết để bàn
	- PH02
- Bộ gồm đế và 2 cây có dây nối với đế
- Đế có cố định vào bàn

	Cây
	139
	 

	167
	Viết lông dầu xanh
	- PM09
- Đầu bút: 0.6&0.8mm
- Màu ko trôi

	Cây
	184
	 

	168
	Viết lông kim
	- PM04 
- Mực không trôi
- 2 đầu bút tương đương 0.4 & 1.0
	Cây
	304
	 

	169
	Viết pic đen
	 - đầu bút 0.5mm
- Mực tốt
- Viết êm, nét không tắc mực
	Cây
	152
	

	170
	Viết pic đỏ 
	- Đầu bút 0.5mm
- Mực tốt
- Viết em, trơn không tắc mực
	Cây
	237
	

	171
	Viết pic xanh 
	- Đầu bút 0.5mm
- Mực tốt
- Viết êm, trơn không tắc mực
	Cây
	3383
	

	172
	Viết xóa
	- CP02
- Thể tích: 12ml
	Cây
	73
	

	173
	Xịt phòng 
	- Ami
- Thể tích: 280ml
- Hương biển
	Chai
	13
	

	174
	Xô lớn đựng drap
	- Hiệp Thành
- Thể tích: 240L
	Cái
	2
	

	175
	Xô nhựa 20l
	- Hiệp Thành
- Thể tích: 20L
	Cái
	19
	

	176
	Xô nhựa 50l
	- Hiệp Thành
- Thể tích: 50L
	Cái
	2
	

	177
	Thùng vàng đựng kim tiêm(cỡ 5 lít)
	- Chất liệu: Nhựa
- Màu: Vàng
	Cái
	150
	

	178
	Chiếu 8 tấc
	- Chất liệu: Cói
- Kích thước: 0.8*2m
	Cái
	5
	

	179
	Ổ điện dài Lioa
	- Lioa 5M
- 6 ổ cắm
- 2 chấu
	Cái
	3
	

	180
	Mùng 1m8 
	- Kích thước: 1.8*2m

	Cái
	1
	

	181
	Giường bố
	- Khung: sắt đúc
- Vải bố tốt
	Cái
	3
	

	Tổng cộng
	
	181 mặt hàng
	 




